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DANH MỤC 
Sách giáo khoa lớp 6,7,8,9  lựa chọn cho năm học 2024-2025
1. Danh mục SGK lớp 6

	TT
	Tên sách
	Tên bộ sách
	Chủ biên
	Ghi chú

	1
	Ngữ văn
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Bùi Mạnh Hùng, nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	

	2
	Lịch sử - Địa lí
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Vũ Minh Giang, Đào Ngọc Hùng, nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
	

	3
	Giáo dục công dân
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Nguyễn Thị Toan, nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	

	4
	Âm nhạc


	Cánh diều
	Đỗ Thanh Hiên, nhà xuất bản Đại học sư phạm Hồ Chí Minh
	

	5
	Mĩ thuật


	Cánh diều
	Phạm Văn Tuyến, nhà xuất bản Đại học sư phạm Hồ Chí Minh
	

	6
	Tiếng Anh


	Global success
	Hoàng Văn Vân, nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 
	

	7
	Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Lưu Thu Thủy, Bùi Sỹ Tụng, nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	

	8
	Toán
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Hà Huy Khoái, nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	

	9
	Khoa học tự nhiên
	Cánh diều
	Mai Sỹ Tuấn, nhà xuất bản Đại học sư phạm
	

	10
	Công nghệ
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Lê Huy Hoàng, nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	

	11
	Tin học
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Nguyễn Chí Công, nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	

	12
	Giáo dục thể chất
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Hồ Đắc Sơn, nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	


2. Danh mục SGK lớp 7

	TT
	Tên sách
	Tên bộ sách
	Chủ biên
	Ghi chú

	1
	Ngữ văn
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Bùi Mạnh Hùng, nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	

	2
	Lịch sử - Địa lí
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Vũ Minh Giang, Đào Ngọc Hùng, nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
	

	3
	Giáo dục công dân
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Nguyễn Thị Toan, nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	

	4
	Âm nhạc


	Cánh diều
	Đỗ Thanh Hiên, nhà xuất bản Đại học sư phạm Hồ Chí Minh
	

	5
	Mĩ thuật


	Cánh diều
	Phạm Văn Tuyến, nhà xuất bản Đại học sư phạm Hồ Chí Minh
	

	6
	Tiếng Anh


	Global success
	Hoàng Văn Vân, nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 
	

	7
	Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Lưu Thu Thủy, Bùi Sỹ Tụng, nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	

	8
	Toán
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Hà Huy Khoái, nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	

	9
	Khoa học tự nhiên
	Cánh diều
	Mai Sỹ Tuấn, nhà xuất bản Đại học sư phạm
	

	10
	Công nghệ
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Lê Huy Hoàng, nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	

	11
	Tin học
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Nguyễn Chí Công, nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	

	12
	Giáo dục thể chất
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Hồ Đắc Sơn, nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	


3. Danh mục SGK lớp 8

	TT
	Tên sách
	Tên bộ sách
	Chủ biên
	Ghi chú

	1
	Ngữ văn
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Bùi Mạnh Hùng, nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	

	2
	Lịch sử - Địa lí
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Vũ Minh Giang, Nghiêm Đình Vỳ, Trịnh Đình Tùng, Đào Ngọc Hùng, nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
	

	3
	Giáo dục công dân
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Nguyễn Thị Toan, nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	

	4
	Âm nhạc


	Cánh diều
	Đỗ Thanh Hiên, nhà xuất bản Đại học Huế
	

	5
	Mĩ thuật


	Cánh diều
	Phạm Văn Tuyến, nhà xuất bản Đại học sư phạm 
	

	6
	Tiếng Anh


	Global success
	Hoàng Văn Vân, nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 
	

	7
	Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Lưu Thu Thủy, nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	

	8
	Toán
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Hà Huy Khoái, nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	

	9
	Khoa học tự nhiên
	Cánh diều
	Mai Sỹ Tuấn, nhà xuất bản Đại học sư phạm
	

	10
	Công nghệ
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Lê Huy Hoàng, nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	

	11
	Tin học
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Nguyễn Chí Công, nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	

	12
	Giáo dục thể chất
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Nguyễn Duy Quyết, nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	


4. Danh mục SGK lớp 9
	TT
	Tên sách
	Tên bộ sách
	Chủ biên
	Ghi chú

	1
	Ngữ văn
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Bùi Mạnh Hùng, nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	

	2
	Lịch sử - Địa lí
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Vũ Minh Giang, nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
	

	3
	Giáo dục công dân
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Nguyễn Thị Toan, nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	

	4
	Âm nhạc


	Cánh diều
	Đỗ Thanh Hiên, Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản-Thiết bị Giáo dục Việt Nam
	

	5
	Mĩ thuật


	Cánh diều
	Phạm Văn Tuyến, Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản-Thiết bị Giáo dục Việt Nam
	

	6
	Tiếng Anh


	Global success
	Hoàng Văn Vân, nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 
	

	7
	Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Lưu Thu Thủy, nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	

	8
	Toán
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Hà Huy Khoái, nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	

	9
	Khoa học tự nhiên
	Cánh diều
	Đinh Quang Báo, Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản-Thiết bị Giáo dục Việt Nam
	

	10
	Công nghệ (Môđun Lắp mạng điện trong nhà)
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Lê Huy Hoàng, nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	

	11
	Tin học
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Nguyễn Chí Công, nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	

	12
	Giáo dục thể chất
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Nguyễn Duy Quyết, nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	











HIỆU TRƯỞNG
         Nguyễn Thị Thu Hà
